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ỦY BAN NHÂN DÂN                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
           ((((                                       
           (((((((((((  

  Số: 1464/UBND-TH

     
Bình Định, ngày 19 tháng 5  năm 2011
	V/v báo cáo tình hình đầu tư quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.



Kính gửi:  Bộ Tài chính (Cục QL công sản).
Căn cứ Công văn số 4091/BTC-QLCS ngày 29/3/2011 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình đầu tư quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn (gọi tắt trụ sở xã); UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Tổng quan đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: Hiện tại trên địa bàn tỉnh gồm 11 huyện, thành phố và 159 xã phường, thị trấn (129 xã, 16 phường, 14 thị trấn).
2. Về các văn bản pháp lý áp dụng để xác định quy mô đầu tư.
a) Văn bản Trung ương:

- Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.
b) Về chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý cho việc đầu tư trụ sở làm việc UBND cấp xã: 

- UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2007-2010 và qui định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh; theo đó “các xã đặc biệt khó khăn hỗ trợ 90% giá trị xây lắp. Các xã, phường, thị trấn còn lại do huyện, thành phố đầu tư”.

Như vậy về cơ bản nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, phường, thị trấn do ngân sách cấp huyện và xã thực hiện.
3. Tình hình thực hiện đầu tư trụ sở xã.
a) Về quy định thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc UBND cấp xã.
Các xã chưa có trụ sở và các xã có trụ sở xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn cho người sử dụng, diện tích chỉ đạt dưới 70% tiêu chuẩn, định mức quy định. Theo đó, các trụ sở làm việc UBND cấp xã được quy hoạch đầu tư xây dựng đến năm 2010 gồm:
- Các xã chưa có trụ sở làm việc (04 xã): Chủ yếu là do đơn vị hành chính thành lập mới và xã chia tách, cụ thể.
+ Huyện Vĩnh Thạnh (01 xã): Xã Vĩnh Kim (di dời lòng hồ Định Bình).

+ Huyện Hoài Ân (02 xã): Xã Ân Hảo Tây và xã BókTới (đơn vị hành chính chia tách để thành lập mới).

+ Huyện An Lão (01 xã): Thị trấn An Lão (Đơn vị hành chính thành lập mới).

- Các xã có trụ sở làm việc bị xuống cấp (23 xã): 
+ Huyện Vân Canh (03 xã): Xã Canh Liên, Canh Vinh, xã Canh Thuận.

+ Huyện Hoài Ân (06 xã): Xã Ân Tín, ĐakMan, Ân Sơn, Ân Đức, Ân Thạnh, xã Ân Phong.
+ Huyện An Lão (01 xã): Xã An Toàn. 
+ Huyện Tuy Phước (05 xã): Xã Phước Thắng, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Thuận, xã Phước Sơn.

+ Huyện Tây Sơn (04 xã): Xã Bình Thuận, Tây Bình, Tây Phú, Vĩnh An. 

+ Huyện Vĩnh Thạnh (04 xã): Xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo.

b) Tình hình thực hiện đầu tư đến năm 2010.
- Đối với các xã chưa có trụ sở làm việc: cơ bản đã đầu tư hoàn thành 04 xã, thị trấn thuộc quy hoạch xây dựng đầu tư đến năm 2010.

   + Xã đặc biệt khó khăn: Xã Vĩnh Kim (do di dời lòng hồ Định Bình).
   + Xã chia tách, thành lập mới: Xã Ân Hảo Tây, xã BókTới; TT. An Lão.

- Các xã có trụ sở làm việc bị xuống cấp (22 xã): 
   + Công trình hoàn thành (08 xã): Xã Ân Thạnh, Ân Phong; Phước Thắng, Phước Nghĩa; Bình Thuận, Tây Bình; Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Quang.

   + Công trình đang khởi công (03 xã): Xã Ân Sơn, Ân Đức, xã Phước Hiệp; 
   + Công trình chuẩn bị đầu tư (05 xã): Xã ĐakMan, Phước Thuận, Phước Sơn, Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo.
   + Công trình chưa đầu tư (06 xã): Xã Canh Liên, Canh Thuận, An Toàn, Vĩnh An, Canh Vinh, xã Tây Phú.
c) Tình hình nguồn vốn đầu tư trong thời gian qua.
- Hàng năm, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho việc đầu tư trụ sở cấp xã là 04 tỷ đồng, UBND tỉnh tập trung đầu tư cho các công trình thuộc các xã miền núi, đặc biệt khó khăn hoặc xã thuộc chương trình 135 theo đúng quy định về mức hỗ trợ đã được ban hành tại Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh (nay là Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015). Ngoài ra, các nguồn vốn ngân sách do tỉnh, huyện, xã quản lý đã chủ động bố trí để thực hiện đầu tư.
4. Về kế hoạch và vốn đầu tư xây dựng trụ sở xã giai đoạn 2011 – 2012. 

Về nhu cầu xây dựng trụ sở mới: theo khảo sát thì hiện nay 16 trụ sở xã (01 thị trấn và 15 xã) đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều kiện làm việc, cần đầu tư xây dựng mới với tổng kinh phí là 43.960 triệu đồng. UBND tỉnh đã có Văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ cho địa phương 39.844 triệu đồng để đầu tư xây dựng mới (Trung ương hỗ trợ 100% đối với các xã vùng cao, miền núi; hỗ trợ 70% đối với các xã vùng đồng bằng).
Ngoài ra, hiện nay tỉnh Bình Định có 04 trụ sở xã đã tiến hành đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 14.920 triệu đồng nhưng hiện ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa cân đối được nguồn vốn, tỉnh đã có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ 8.516 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.

5. Kiến nghị.
a) Về tăng định mức diện tích chung để xây dựng trụ sở xã.
Hiện nay, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn được thực hiện theo Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; theo đó, quy định tối đa theo từng khu vực với mức như sau: khu vực đô thị không quá 450 m2, khu vực đồng bằng, trung du không quá 500 m2 và khu vực miền núi, hải đảo không quá 400 m2.
UBND tỉnh Bình Định nhận thấy định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước cấp xã quy định nêu trên còn thấp, chưa đảm bảo điều kiện công tác cho cán bộ, công chức ở thời điểm hiện nay cũng như việc tăng biên chế đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách xã so với thời điểm năm 2004 và yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Do vậy, kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh tăng định mức diện tích trụ sở khoảng từ 10% đến 30% so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung diện tích làm việc theo mô hình từng biên chế đối với từng loại xã phường và bổ sung theo nhu cầu công việc: cụ thể quy chế bố trí diện tích đối với xã, phường có thực hiện cơ chế một cửa (bố trí phòng làm việc riêng), phòng lưu trữ hồ sơ, cũng như hướng dẫn về bố trí phòng làm việc chung cho các hội đoàn thể cấp xã, tổ chức xã hội và một số biên chế bổ sung như cán bộ đài truyền thanh, cán bộ tư pháp, địa chính xã…
b) Về tăng định mức cụ thể với từng chức danh (bổ sung một số chức danh theo quy định):

- Đối với diện tích sử dụng làm việc của các chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã sử dụng diện tích từ 16-20 m2.

- Đối với diện tích sử dụng làm việc của các chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy cấp xã (nơi không có Phó bí thư chuyên trách công tác Đảng), Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã sử dụng diện tích từ 14-16 m2.
- Đối với diện tích làm việc các chức danh còn lại (gồm cán bộ công chức xã): diện tích từ 8-10 m2.
c) Về nguồn kinh phí duy tu, bão dưỡng, sửa chữa đối với trụ sở xã.
Hiện nay, nguồn thu ngân sách xã đã được cân đối vào các nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định, trong đó chủ yếu chỉ đảm bảo cho nội dung chi hoạt động thường xuyên của bộ máy chính quyền cấp xã. Do vậy, nguồn kinh phí để duy tu, bão dưỡng, sửa chữa đối với trụ sở xã chủ yếu hỗ trợ một phần từ nguồn thu quỹ đất công ích xã và nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, khoản thu này giảm dần qua các năm, cũng như tình trạng xuống cấp rất nhanh của trụ sỡ xã (do kinh phí duy tu, bão dưỡng, sửa chữa hầu như không có); trong khi đó chưa có quy định định mức duy tu, bão dưỡng, sửa chữa cụ thể bình quân cho trụ sở xã, cũng như quy mô theo địa lý tại các xã vùng cao, vùng sâu, xã đảo và đặc biệt khó khăn. Do vậy, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị nên xây dựng mức duy tu, bão dưỡng, sữa chữa trụ sở xã bình quân theo hướng: các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hải đảo mức 50 triệu đồng/năm (do Trung ương hỗ trợ 100%), các xã còn lại 30 triệu đồng/năm (Trung ương hỗ trợ 70%).
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình đầu tư quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Như trên;






       KT. CHỦ TỊCH
- Sở Tài chính;






      PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, K17.









   (Đã ký)








       Hồ Quốc Dũng 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
           ((((                                       
           (((((((((((  

                                                     Bình Định, ngày … tháng 05 năm 2011
BÁO CÁO  

Tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 

của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TH ngày  … /5/2011 của UBND tỉnh Bình Định)

1. Tổng số xã, phường, thị trấn: 159

Trong đó:
+ Số xã:
129



+ Số phường, thị trấn:    30 (16 phường, 14 thị trấn)

2. Số cán bộ các xã, phường, thị trấn:

Trong đó:
+ Số công chức:
3.757 người

+ Số hợp đồng:   7.510 người (bao gồm cán bộ không chuyên 
trách)


+ Số công chức, hợp đồng bình quân /xã: 70 người/xã      

3. Thực trạng trụ sở làm việc của xã phường, thị trấn: (chi tiết theo Phụ lục 03)

a) Số xã phường, thị trấn được nhà nước đầu tư (theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính).

Trong đó:
+ Diện tích:     14.863 m2  



+ Cấp nhà:       Cấp 1 và 4



+ Thời gian đưa vào sử dụng: Từ năm 1994 đến 2010



+ Nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở xã: Ngân sách 
    xã

b) Số xã phường, thị trấn được nhà nước đầu tư (không theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính).

Trong đó:
+ Diện tích:     61.952 m2  



+ Cấp nhà:      Cấp 1 đến cấp 4



+ Thời gian đưa vào sử dụng:từ năm 1994 trở về sau

c) Số xã phường, thị trấn có trụ sở đang đi thuê, đi mượn: 01 Xã miền núi, Xã Vĩnh Hòa (Huyện Vĩnh Thạnh)

d) Số xã phường, thị trấn có trụ sở riêng, nhưng có một số diện tích đang sử dụng chung với cơ quan khác như: Hầu hết các xã, thị trấn đều sử dụng diện tích chung hội trường để làm phòng họp; tuy nhiên có một xã có trụ sở riêng nhưng sử dụng hội trường làm phòng làm việc như Huyện Hoài Nhơn 6 xã (Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Thị trấn Tam Quan, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Hoài Mỹ)

e) Nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở xã, phường (những xã đã có trụ sở), kinh phí: từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước xã, thị trấn./.
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